
 

 

 

TUẦN 1 

Chủ đề Một số hiện tượng thiên nhiên 

(từ 23/12/2024 đến 27/12/2024) 

Thứ hai 

23/12/2024 

Thứ ba 

24/12/2024 

Thứ tư 

25/12/2024 

Thứ năm 

26/12/2024 

Thứ sáu 

27/12/2024 

PTNT-

LQVT 

Phân biệt thời 

gian sáng trưa 

chiều tối 

.............. 

KPKH- 

MTXQ 

Bé Tìm hiểu 

về đất, đá, 

sỏi, cát, nước 

PTNN- 

LQVH 

Thơ:“Nước” 

 

PTTM- 

GDÂN 

- Hát và vận 

động: Nắng 

sớm 

 

 

PTTM - TH 

Xé dán mặt 

trời và những 

đám mây  

(trang 27) 

 

PTTC - 

TDGH 

Chạy liên tục 

80 

-> 100m 

không hạn 

chế thời gian 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

Sáng tác: Vương Trọng 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 
.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dạy trẻ: 
Phân biệt thời gian sáng trưa chiều tối 

 

GIÁO DỤC LỄ GIÁO 

Dạy trẻ biết  

Im lặng lắng nghe người 

lớn nói chuyện, 

 Biết tự chia sẽ  

thức ăn cho nhau 

 

DẠY TRẺ 

Cũng cố thao tác lau 

mặt bằng khăn ướt 

 
Xé dán mặt trời và những đám mây 



 

 

 

TUẦN 2 

Chủ đề: Bé yêu thiên nhiên 
(từ 30/12/2025 đến 03/01/2025) 

Thứ hai 

30/12/2024 

Thứ ba 

31/12/2024 

Thứ tư 

01/01/2025 

Thứ năm 

02/01/2025 

Thứ sáu 

03/01/2025 

PTNT - LQVT 

Phân biệt khối 

cầu, khối trụ 

........................... 
KPXH - MTXQ 

Trò chuyện về 

những biểu hiện 

nỗi bật của mùa 

hè, mùa đông  

 

PTNN- 

LQVH 

Kể chuyện 

theo tranh 

“Một ngày 

của bé” 

…… 

PTTM 

GDÂN 

- Dạy vđ:  

Cho tôi đi làm 

mưa với 

 

 

 

Nghỉ tết 

Dương 

Lịch 

 
 

 

PTTM - TH 

Xé, tô màu 

cảnh mùa hè 

 (trang 28) 

 

PTTC - 

TDGH 

- Ném trúng 

đích bằng 2 

tay 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kể chuyện theo tranh: Một ngày của bé 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    
.  

 
 

Bài hát: Cho tôi đi làm mưa với 

Sáng tác: Hoàng Hà 

Cho tôi đi làm mưa với 

Chị gió ơi chị gió ơi! 

Tôi muốn cây được xanh lá 

Khoai lúa được tốt tươi 

Cho tôi đi làm mưa với 

Chị gió ơi chị gió ơi! 

Làm hạt mưa giúp cho đời 

Không phí hoài rong chơi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Dạy trẻ: 
Phân biệt khối cầu - khối trụ 

 

GIÁO DỤC LỄ GIÁO 

Dạy trẻ biết dạ thưa  

khi nói chuyện 

 Biết tự lấy  

chén muỗng, và xúc ăn 

 

DẠY TRẺ 

Cũng cố thao tác 

chải đầu 

 

Xé dán tô màu cảnh mùa hè 


